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1 19 Võ Ngọc My 27 9 2005 9D Tiếng Anh Sông Trí 18,5 Nhất Đội tuyển

2 23 Lê Nguyên Sơn 16 11 2005 9B Tiếng Anh Sông Trí 18,5 Nhất Đội tuyển

3 24 Nguyễn trường Thành 16 12 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 17 Nhì Đội tuyển

4 27 Trịnh Hoàng Khánh Vinh 24 10 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 15 Nhì Đội tuyển

5 2 Lê Tuấn Anh 12 7 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 14,5 Nhì Đội tuyển

6 17 Vũ Thị Ngọc Mai 19 12 2005 9B Tiếng Anh Sông Trí 14,5 Nhì Đội tuyển

7 14 Nguyễn Thị Khánh Linh 13 6 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 14 Ba Đội tuyển

8 9 Trần Khánh Hòa 19 8 2005 9C Tiếng Anh  Kỳ Long 13,5 Ba Đội tuyển

9 12 Nguyễn Anh Lê 15 2 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 13,25 Ba

10 18 Lê Nguyễn Anh Minh 2 4 2005 9B Tiếng Anh Sông Trí 13,25 Ba

11 1 Đặng Quỳnh Anh 25 5 2006 8E Tiếng Anh Sông Trí 13 Ba

12 6 Từ Thị Thùy Dung 20 6 2005 9C Tiếng Anh  Kỳ Long 11,75 Khuyến khích

13 25 Lê Nguyễn Phương Thảo 3 12 2006 8E Tiếng Anh Sông Trí 11,75 Khuyến khích

14 3 Lê Tuyết Anh 27 3 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 11,5 Khuyến khích

15 4 Nguyễn Phạm Nguyệt Anh 10 11 2005 9A Tiếng Anh Sông Trí 11 Khuyến khích

16 10 Phạm Huy Hoàng 12 7 2006 8A Tiếng Anh Kỳ Trinh 11 Khuyến khích

17 13 Nguyễn Thị Thùy Linh 17 1 2005 9C Tiếng Anh  Kỳ Long 11 Khuyến khích
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18 20 Lê Thị Việt Mỹ 5 11 2005 9C Tiếng Anh  Kỳ Phương 10 Khuyến khích

19 21 Nguyễn Anh Tuấn Quang 15 10 2005 9B Tiếng Anh Kỳ Hoa 10 Khuyến khích

20 16 Lương Cẩm  Linh 4 3 2006 8A Tiếng Anh Kỳ Hoa 9,5

21 26 Nguyễn Thị Minh Trâm 6 12 2005 9C Tiếng Anh  Kỳ Phương 9,5

22 22 Hoàng Đình Minh Sang 12 10 2005 9A Tiếng Anh Kỳ Trinh 9

23 8 Trần Thị Hằng 6 7 2005 9A Tiếng Anh Kỳ Ninh 8,5

24 15 Đào Hà Linh 16 11 2005 9B Tiếng Anh Kỳ Hoa 8,5

25 7 Chu Thị Thu Hà 18 6 2005 9A Tiếng Anh Kỳ Lợi 7

26 11 Trần Thị Khánh Huyền 18 4 2005 9A Tiếng Anh Kỳ Ninh 5

27 5 Chu Thị Ngọc Bích 20 10 2005 9A Tiếng Anh Kỳ Lợi Vắng
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